
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, Tổng giám 

đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- thì ghi 

số của nhân viên)

1 MBF Quảng Trị TTGD Vĩnh Linh 211 Lê Duẩn, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 935336678 CHGD

2 MBF Quảng Trị TTGD Cam Lộ 140 đường 2/4, xã Cam lộ, tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 905262615 CHGD

3 MBF Quảng Trị Cửa hàng Đồng Hới 90 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 905256777 CHGD

4 MBF Quảng Trị TTGD Tuyên Hóa 17 Huỳnh Thúc Kháng, TK Đồng Văn, Xã Đồng Lê MobiFone Quảng Trị 898616676 CHGD

5 MBF Quảng Trị TTGD Triệu Phong 138 Lê Duẩn, Xã Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 901178246 CHGD

6 MBF Quảng Trị TTGD Bố Trạch 125 Hùng Vương, xã Hoàn lão, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 898614555 CHGD

7 MBF Quảng Trị Cửa hàng Đông Hà 33 Nguyễn Du, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 903504190 CHGD

8 MBF Quảng Trị TTGD Gio Linh 231 Lê Duẩn, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 935150777 CHGD

9 MBF Quảng Trị TTGD Thị xã Quảng Trị 21B Quang Trung, Phường Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 901147147 CHGD

10 MBF Quảng Trị TTGD Bồ Bản Bồ Bản, Xã Nam Cửa Việt, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 901178246 CHGD

11 MBF Quảng Trị TTGD Hải Lăng 190 Hùng Vương, Xã Diên Sanh, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 901147147 CHGD

12 MBF Quảng Trị TTGD Hướng Hóa I 55 Lê Duẩn, Xã Khe Sanh, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 934931555 CHGD

13 MBF Quảng Trị TTGD Hướng Hóa II 158 Quốc lộ 9, Xã Lao Bảo, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 934931555 CHGD

14 MBF Quảng Trị TTGD Quảng Trạch 40 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 906061191 CHGD

15 MBF Quảng Trị TTGD Minh Hóa 126 Lý Thường Kiệt, xã Minh Hoá, tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 898616676 CHGD

16 MBF Quảng Trị TTGD Lệ Thủy Nguyễn Tất Thành, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 899617888 CHGD

17 MBF Quảng Trị TTGD Quảng Ninh 155 Hùng Vương, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị MobiFone Quảng Trị 935153789 CHGD

18 MBF Quảng Trị Lê Thị Hương Lam Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901155333 AM

19 MBF Quảng Trị Văn Thị Hoài Sương Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931934777 AM

20 MBF Quảng Trị Hoàng Thị Lan Chi Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931931246 AM

21 MBF Quảng Trị Lê Thị Thùy Linh Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935106777 AM

22 MBF Quảng Trị Lê Văn Hải Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 898614555 NVBH

23 MBF Quảng Trị Đặng Văn Lai Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906496396 NVBH

24 MBF Quảng Trị Hoàng Thị Kiều Oanh Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 775559666 NVBH

25 MBF Quảng Trị Nguyễn Nữ Như Hiền Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 799175777 NVBH

26 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị Hoa Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 773399495 NVBH

27 MBF Quảng Trị Nguyễn Văn Hiền Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932437555 NVBH

28 MBF Quảng Trị Nguyễn Thanh Hà Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905808789 NVBH

29 MBF Quảng Trị Hoàng Đình Thắng Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932391591 NVBH

30 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị Thuỳ Dương Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 899227099 NVBH

31 MBF Quảng Trị Trần Văn Thành Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931384567 NVBH

32 MBF Quảng Trị Hoàng Quảng Nam Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901937937 NVBH

33 MBF Quảng Trị Hoàng Thành Vinh Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935557575 NVBH

34 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị Nghĩa Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932331773 NVBH

35 MBF Quảng Trị Lê Đức Thắng Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 898999667 NVBH

MBF Tỉnh/TP: Quảng Trị

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT
MBF TỈnh/Thành 

phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc
(Chọn 1 trong 

các hình thức: 

CHGD/ĐLUQ/

NVBH/AM)



36 MBF Quảng Trị Trương Anh Tuấn Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931073999 NVBH

37 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị Diệu Mỹ Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935153789 NVBH

38 MBF Quảng Trị Trần Quốc Ngữ Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932424646 NVBH

39 MBF Quảng Trị Phan Quốc Tuấn Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905388283 NVBH

40 MBF Quảng Trị Bùi Anh Đức Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 869612612 NVBH

41 MBF Quảng Trị Hà Thị Minh Lệ Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 778598999 NVBH

42 MBF Quảng Trị Nguyễn Như Lộc Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901175686 NVBH

43 MBF Quảng Trị Cao Minh Hoạt Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 939673777 NVBH

44 MBF Quảng Trị Phạm Thị Tuyết Nhung Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935414545 NVBH

45 MBF Quảng Trị Nguyễn Thanh  Hoàng Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 796534606 NVBH

46 MBF Quảng Trị Tạ Thị Mười Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935883868 NVBH

47 MBF Quảng Trị Lê Vĩnh Khánh Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931998789 NVBH

48 MBF Quảng Trị Đặng Thị Ly Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931957993 NVBH

49 MBF Quảng Trị Hoàng Thị Hằng Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931933935 NVBH

50 MBF Quảng Trị Nguyễn Văn Đàn Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 779511559 NVBH

51 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị Linh Trang Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931922995 NVBH

52 MBF Quảng Trị Mai Thị Ly Na Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935636345 NVBH

53 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị Ái Loan Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905282123 NVBH

54 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935002886 NVBH

55 MBF Quảng Trị Hồ Thị Dò Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 762565378 NVBH

56 MBF Quảng Trị Trương Thị Thùy Dương Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905291983 NVBH

57 MBF Quảng Trị Lê Thị Thu Hà Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905713345 NVBH

58 MBF Quảng Trị Dương Thị Kim Ngọc Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 899213357 NVBH

59 MBF Quảng Trị Hoàng Duy Gia Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 766525777 NVBH

60 MBF Quảng Trị Đinh Thị Hoài Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 778542993 NVBH

61 MBF Quảng Trị Bùi Thị Định Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 974131033 NVBH

62 MBF Quảng Trị Đinh Xuân Hương Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 773396567 NVBH

63 MBF Quảng Trị Trần Đông Hưng Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905012349 NVBH

64 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị  Thảo Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 788567929 NVBH

65 MBF Quảng Trị Lê Bá Tuấn Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935391515 NVBH

66 MBF Quảng Trị Lê Thị Ly Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 796679124 NVBH

67 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị My Sa Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 903562333 NVBH

68 MBF Quảng Trị Lê Thị Thuỳ Trang Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932336146 NVBH

69 MBF Quảng Trị Hoàng Thị Thanh Hoàn Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 782608777 NVBH

70 MBF Quảng Trị Phan Ngọc Thiên Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905070567 NVBH

71 MBF Quảng Trị Võ Thị Lê Na Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905505567 NVBH

72 MBF Quảng Trị Hoàng Tiến Dũng Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 799173666 NVBH

73 MBF Quảng Trị Nguyễn Thị Mỹ Duyên Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 776233263 NVBH

74 MBF Quảng Trị Trần Thị Hậu Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn Ngọc Linh) Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932333627 NVBH


